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Công khai các hoạt động của Trường Đại học Hoa Lư năm 2024

(Theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03/6/2024 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công khai trong hoạt động 

của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân)

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên Trường: Trường Đại học Hoa Lư (Hoa Lu University)
2. Địa chỉ: Đường Xuân Thành, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.892.240 
Email: daihochoaluninhbinh@hluv.edu.vn 
Cổng thông tin điện tử: TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ - Ninh Bình
3. Loại hình cơ sở giáo dục: Đại học công lập;  
Cơ quan quản lý trực tiếp: Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.
4. Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị văn hoá, triết lý giáo dục
Sứ mạng: Trường Đại học Hoa Lư là trường đại học đa ngành, có sứ mạng 

thực hiện hoạt động giáo dục và đào tạo; hoạt động khoa học - công nghệ và đổi 
mới sáng tạo phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình và 
đất nước.

Tầm nhìn:
- Đến năm 2030, Trường Đại học Hoa Lư trở thành trường đại học đa ngành, 

đạt chuẩn quốc gia, có uy tín trong khu vực đồng bằng sông Hồng trên lĩnh vực 
giáo dục và đào tạo, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo.

- Đến năm 2045, Trường Đại học Hoa Lư trở thành trung tâm đào tạo nguồn 
nhân lực; trung tâm nghiên cứu, ứng dụng khoa học-công nghệ và đổi mới sáng 
tạo hàng đầu trong khu vực đồng bằng sông Hồng và đất nước.

Giá trị văn hóa: Chất lượng - Hiệu quả - Chuyên nghiệp - Hiện đại.
Triết lý giáo dục: Toàn diện, Sáng tạo, Nhân văn.
5. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của Trường
Trường Đại học Hoa Lư có tiền thân là Trường Sư phạm được thành lập vào 

tháng 9 năm 1959. Trải qua 68 năm xây dựng và phát triển, với nhiều tên gọi khác 
nhau (Trường Sư phạm, Trường Sư phạm 10+2, Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh 
Bình và hiện nay là Trường Đại học Hoa Lư), Nhà trường luôn hoàn thành tốt 
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nhiệm vụ đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ sự nghiệp phát triển kinh 
tế-xã hội của địa phương và đất nước. 

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Trường đã hoàn thành tốt 
nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên các bậc Tiểu học, Trung học cơ sở đáp ứng 
nguồn nhân lực cho ngành giáo dục tỉnh nhà và chi viện cho các tỉnh miền núi phía 
Bắc, các tỉnh phía Nam. 

Trong thời kỳ cả nước thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội (1976-1985) và 
thời kỳ đổi mới đất nước (1986-2006), Trường tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đào 
tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý các bậc Mầm non, Tiểu học, Trung học 
cơ sở cho ngành giáo dục Hà Nam Ninh và sau này là tỉnh Ninh Bình. 

Từ năm 2007 đến nay, khi được nâng cấp thành trường đại học, Trường Đại 
học Hoa Lư đã thực hiện tốt sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tổ 
chức nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước. 

Với những thành tích và cống hiến trong 6 năm qua, Nhà trường đã vinh dự 
được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng III và II; Thủ tướng Chính 
phủ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và Cờ thi đua 
xuất sắc; nhiều tập thể và cá nhân của Nhà trường cũng vinh dự nhận được những 
phần thưởng cao quý do các cấp, ngành khen tặng. 

6. Thông tin người đại diện theo pháp luật
Họ và tên: TS. Vũ Văn Trường
Chức vụ: Hiệu trưởng
Địa chỉ nơi làm việc: Trường Đại học Hoa Lư, đường Xuân Thành, phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.892.248
Email: vvtruong@hluv.edu.vn
7. Tổ chức bộ máy
a. Quyết định thành lập: Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 09/4/2007 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Hoa Lư;
b. Quyết định công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường và 

danh sách thành viên hội đồng trường:
- Quyết định số 1205/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình 

về việc thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Hoa Lư nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- Quyết định số 1483/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh Ninh 

Bình về việc công nhận Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Hoa Lư nhiệm 
kỳ 2020-2025;

- Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình 
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về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Hoa Lư nhiệm 
kỳ 2020-2025;

- Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình 
về việc công nhận bổ sung thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Hoa Lư 
nhiệm kỳ 2020-2025;

- Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 29/11/2023 của UBND tỉnh Ninh 
Bình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Hoa Lư 
nhiệm kỳ 2020-2025;

- Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 08/01/2024 của UBND tỉnh Ninh Bình 
về việc công nhận bổ sung thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Hoa Lư 
nhiệm kỳ 2020-2025;

- Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 02/4/2025 của UBND tỉnh Ninh Bình 
về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Hoa Lư nhiệm 
kỳ 2020-2025;

- Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 04/6/2025 của UBND tỉnh Ninh Bình 
về việc công nhận thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Hoa Lư nhiệm kỳ 
2020-2025;

c. Quyết định điều động, bổ nhiệm, công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng:
- Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình 

về việc bổ nhiệm cán bộ;
- Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình 

về việc bổ nhiệm cán bộ;
- Nghị quyết số 127/NQ-HĐT ngày 18/11/2023 của Hội đồng trường 

Trường Đại học Hoa Lư nhiệm kỳ 2020-2025 về việc bổ nhiệm lại cán bộ;
- Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 08/5/2024 của UBND tỉnh Ninh Bình 

về việc bổ nhiệm lại viên chức;
- Quyết định số 1456-QĐ/TU ngày 13/11/2024 của Tỉnh uỷ Ninh Bình về 

việc điều động, bổ nhiệm cán bộ.
d. Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường; chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của Trường và của các đơn vị thuộc, trực thuộc; sơ đồ tổ chức bộ máy:
- Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh Ninh 

Bình về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Trường Đại học Hoa Lư;

- Quyết định số 23/2025/QĐ-UBND ngày 12/3/2025 của UBND tỉnh Ninh 
Bình về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Trường Đại học Hoa Lư;

- Nghị quyết số 72/NQ-HĐT ngày 23/7/2022 của Hội đồng trường Trường 
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Đại học Hoa Lư nhiệm kỳ 2020-2025 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Trường Đại học Hoa Lư;

- Quyết định số 395/QĐ-ĐHHL ngày 04/8/2021 của Hiệu trưởng Trường 
Đại học Hoa Lư quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc 
Trường Đại học Hoa Lư;

- Quyết định số 157/QĐ-ĐHHL ngày 18/3/2025 của Hiệu trưởng Trường 
Đại học Hoa Lư quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc 
Trường Đại học Hoa Lư.

Sơ đồ tổ chức bộ máy:

đ. Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị thuộc, trực thuộc:
- Quyết định số 785/2011/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Ninh Bình về việc thành lập Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trực thuộc 
Trường Đại học Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình;

- Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh Ninh 
Bình về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Trường Đại học Hoa Lư;

- Quyết định số 23/2025/QĐ-UBND ngày 12/3/2025 của UBND tỉnh Ninh 
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Bình về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Trường Đại học Hoa Lư.

e. Thông tin của lãnh đạo Trường và lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc:

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Email

1 Vũ Văn Trường Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hoa Lư vvtruong.dhhl@hluv.edu.vn

2 Nguyễn Mạnh Quỳnh Chủ tịch hội đồng trường 
Trường Đại học Hoa Lư nmquynh.dhhl@hluv.edu.vn

3 Phạm Quang Huấn Phó Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hoa Lư pqhuan.dhhl@hluv.edu.vn

4 Dương Trọng Luyện Phó Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hoa Lư dtluyen.dhhl@hluv.edu.vn

5 Lương Duy Quyền Trưởng phòng 
Tổ chức-Thanh tra ldquyen.dhhl@hluv.edu.vn

6 Bùi Duy Bình Phó Trưởng phòng 
Tổ chức-Thanh tra bdbinh.dhhl@hluv.edu.vn

7 Lâm Văn Năng Trưởng phòng 
Đào tạo-Khoa học lvnang.dhhl@hluv.edu.vn

8 Trương Ngọc Dương Phó Trưởng phòng 
Đào tạo-Khoa học tnduong.dhhl@hluv.edu.vn

9 Phạm Văn Cường Phó Trưởng phòng 
Đào tạo-Khoa học pvcuong.dhhl@hluv.edu.vn

10 Nguyễn Anh Tuấn Trưởng phòng 
Đảm bảo chất lượng natuan.dhhl@hluv.edu.vn

11 Lương Thị Hà Phó Trưởng phòng 
Đảm bảo chất lượng ltha.dhhl@hluv.edu.vn

12 Lê Hồng Phượng Trưởng phòng 
Chính trị&CT HSSV lhphuong.dhhl@hluv.edu.vn

13 Hoàng Đức Hoan Phó Trưởng phòng 
Chính trị&CT HSSV hdhoan.dhhl@hluv.edu.vn

14 Đinh Thị Hồng Loan Phó Trưởng phòng 
Chính trị&CT HSSV dthloan.dhhl@hluv.edu.vn

15 Đinh Thị Liên Phó Trưởng phòng 
Chính trị&CT HSSV dtlien.dhhl@hluv.edu.vn

16 Bùi Thị Hải Yến Trưởng phòng Tài chính bthyen.tv.dhhl@hluv.edu.vn

17 Phạm Văn Truyền Phó Trưởng phòng 
Tài chính pvtruyen.dhhl@hluv.edu.vn

18 Trần Việt Hùng Trưởng phòng 
Hành chính - Quản trị tvhung.dhhl@hluv.edu.vn

19 Đinh Thành Công Phó Trưởng phòng 
Hành chính - Quản trị dtcong.dhhl@hluv.edu.vn

20 Nguyễn Thị Thu Hoài Phó Trưởng phòng 
Hành chính - Quản trị ntthoai.dhhl@hluv.edu.vn

21 Lê Thị Tâm Trưởng khoa 
Sư phạm Trung học lttam.dhhl@hluv.edu.vn

22 Lê Nguyệt Hải Ninh Phó Trưởng 
khoa Sư phạm Trung học lnhninh.dhhl@hluv.edu.vn

23 Trần Thị Huyền Phương Phó Trưởng khoa 
Sư phạm Trung học tthphuong.dhhl@hluv.edu.vn
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24 Nguyễn Thị Nguyệt Trưởng khoa Sư phạm 
Tiểu học-Mầm non ntnguyet.dhhl@hluv.edu.vn

25 Phạm Thị Thanh Vân Phó Trưởng khoa Sư phạm 
Tiểu học-Mầm non pttvan.dhhl@hluv.edu.vn

26 Vũ Thị Diệu Thúy Phó Trưởng khoa Sư phạm 
Tiểu học-Mầm non vtdthuy.dhhl@hluv.edu.vn

27 Nguyễn Thị Phương Trưởng khoa 
Văn hóa - Du lịch ntphuong.dhhl@hluv.edu.vn

28 Đinh Văn Viễn Phó Trưởng khoa 
Văn hóa - Du lịch dvvien.dhhl@hluv.edu.vn

29 Đỗ Thị Thủy Phó Trưởng khoa phụ trách 
khoa Kinh tế dtthuy.dhhl@hluv.edu.vn

30 Đặng Thị Thu Hà Phó Trưởng khoa Kinh tế dttha.dhhl@hluv.edu.vn

31 Đào Sỹ Nhiên Trưởng khoa 
Ngoại ngữ - CNTT dsnhien.dhhl@hluv.edu.vn

32 Nguyễn Thị Hồng Tuyên Phó Trưởng khoa 
Ngoại ngữ - CNTT nthtuyen.dhhl@hluv.edu.vn

33 Đồng Thị Thu Phó Trưởng khoa 
Ngoại ngữ - CNTT dtthu.dhhl@hluv.edu.vn

34 Trần Ngọc Tú Trưởng khoa 
Giáo dục thường xuyên tntu.dhhl@hluv.edu.vn

35 Phạm Thị Hương Thảo Phó Trưởng khoa 
Giáo dục thường xuyên pththao.dhhl@hluv.edu.vn

36 Đoàn Sỹ Tuấn Trưởng Bộ môn 
Lý luận chính trị dstuan.dhhl@hluv.edu.vn

37 Hoàng Diệu Thúy Phó Trưởng Bộ môn 
Lý luận chính trị hdthuy.dhhl@hluv.edu.vn

38 Phan Thị Hồng Duyên Phó Trưởng Bộ môn 
Lý luận chính trị pthduyen.dhhl@hluv.edu.vn

39 Vũ Thị Hồng Trưởng Bộ môn GDTC-TL vthong.dhhl@hluv.edu.vn

40 Đinh Thị Hoa Phó Trưởng 
Bộ môn GDTC-TL dthoa.dhhl@hluv.edu.vn

41 Nguyễn Thị Liên Giám đốc Trung tâm 
Ngoại ngữ-Tin học ntlien.dhhl@hluv.edu.vn

42 Phạm Thị Thanh Phó Giám đốc Trung tâm 
Ngoại ngữ-Tin học ptthanh.dhhl@hluv.edu.vn

43 Phùng Thị Thanh Hương Phó Hiệu trưởng phụ trách 
Trường PTTHSP Tràng An ptthuong.dhhl@hluv.edu.vn

44 Nguyễn Thị Thu Giang Phó Hiệu trưởng 
Trường PTTHSP Tràng An nttgiang.dhhl@hluv.edu.vn

8. Các văn bản khác của Trường
Lĩnh vực Tên văn bản Số hiệu Ngày ban 

hành

Chiến 
lược phát 

triển

Quyết định ban hành Đề án quy hoạch phát triển 
Trường Đại học Hoa Lư giai đoạn 2020-2025 và 
định hướng đến năm 2030;

42/QĐ-ĐHHL 13/01/2020



7

Chiến lược phát triển Trường Đại học Hoa Lư đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

204/NQ-HĐT 30/6/2025

Quy chế 
dân chủ

Nghị quyết số 25/NQ-HĐT ngày 05/7/2021 của 
Hội đồng trường Trường Đại học Hoa Lư nhiệm 
kỳ 2020 – 2025 về việc ban hành Quy chế thực 
hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học 
Hoa Lư;

25/NQ-HĐT 05/7/2021

Nghị quyết về việc phê duyệt (tạm thời) Đề án vị 
trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh 
nghề nghiệp của Trường Đại học Hoa Lư

149/NQ-HĐT 05/3/2024

Nghị quyết về việc ban hành (tạm thời) Danh mục 
vị trí việc làm của Trường Đại học Hoa Lư

150/NQ-HĐT 05/3/2024

Nghị quyết về việc giới thiệu nhân sự bổ nhiệm lại 
chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư

153/NQ-HĐT 13/3/2024

Nghị quyết phiên họp thứ 21 Hội đồng trường 
Trường Đại học Hoa Lư nhiệm kỳ 2020 - 2025

165/NQ-HĐT 01/7/2024

Nghị quyết phiên họp thứ 22 Hội đồng trường 
Trường Đại học Hoa Lư nhiệm kỳ 2020 - 2025

169/NQ-HĐT 02/10/2024

Nghị quyết phiên họp thứ 23 Hội đồng trường 
Trường Đại học Hoa Lư nhiệm kỳ 2020 - 2025

176/NQ-HĐT 07/01/2025

Nghị quyết về việc ban hành Chương trình công 
tác của Hội đồng trường Trường Đại học Hoa Lư 
nhiệm kỳ 2020 – 2025 năm 2025

177/NQ-HĐT 07/01/2025

Nghị quyết về việc ban hành Chương trình giám 
sát năm 2025 của Hội đồng trường Trường Đại 
học Hoa Lư nhiệm kỳ 2020 – 2025

178/NQ-HĐT 07/01/2025

Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm 
và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp 
của Trường Đại học Hoa Lư

179/NQ-HĐT 07/01/2025

Nghị 
quyết của 
Hội đồng 

trường

Nghị quyết về việc thông qua “Sứ mạng, tầm nhìn, 
giá trị văn hoá và Triết lý giáo dục của Trường Đại 
học Hoa Lư”

179/NQ-HĐT 07/01/2025

Quyết định ban hành quy định văn hóa công sở 
đối với viên chức và người lao động trường 
ĐHHL

239/QĐ-ĐHHL 01/6/2021

Quyết định ban hành quy định về chế độ làm việc 
của giảng viên trường ĐHHL

397/QĐ-ĐHHL 06/8/2021

Quyết định ban hành quy định quản lý vận hành 
sử dụng cổng thông tin điện tử trường ĐHHL

424/QĐ-ĐHHL 17/8/2021

Quyết định ban hành quy định cung cấp, duyệt và 
đăng tải thông tin cổng thông tin điện tử trường

425/QĐ-ĐHHL 17/8/2021

Quản lý 
hành 

chính, 
nhân sự

Quyết định ban hành quy chế nâng bậc lương 
trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực 

768/QĐ-ĐHHL 14/12/2021
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hiện nhiệm vụ đối với viên chức trường ĐHHL
Quyết định ban hành quy chế về công tác thi đua 
khen thưởng trong trường ĐHHL

163/QĐ-ĐHHL 25/5/2022

Quyết định về việc ban hành Quy định tiếp công 
dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Trường Đại 
học Hoa Lư 

74/QĐ-ĐHHL 31/01/2023

Quyết định Về việc ban hành Quy chế đánh giá, 
xếp loại chất lượng viên chức và người lao động 
của Trường Đại học Hoa Lư 

711/QĐ-ĐHHL 22/11/2023

Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp 
công tác giữa Ban giám hiệu và Ban chấp hành 
Công đoàn Trường Đại học Hoa Lư khoá XVIII, 
nhiệm kỳ 2023-2028 

635/QĐ-ĐHHL 05/10/2023

Quyết định về việc ban hành Quy định công tác 
công khai trong hoạt động của Trường Đại học 
Hoa Lư 

536/QĐ-ĐHHL 26/9/2024

Quyết định Về việc ban hành Quy chế tiền thưởng 
đối với viên chức và người lao động của Trường 
Đại học Hoa Lư 

822/QĐ-ĐHHL 30/12/2024

Quyết định Về việc ban hành Quy trình rà soát, 
điều chỉnh sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và 
triết lý giáo dục của Trường Đại học Hoa Lư  

779/QĐ-ĐHHL 07/12/2024

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt 
động đối ngoại 309/QĐ-ĐHHL 14/6/2024

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội 
đồng Thi đua-Khen thưởng Trường Đại học Hoa 
Lư 

301/QĐ-ĐHHL 12/6/2024

Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động 
của Tạp chí KH trường ĐHHL

121/QĐ-ĐHHL 18/02/2023

Quyết định ban hành nội quy phòng cháy và chữa 
cháy

29/QĐ-ĐHHL 27/1/2022

Quyết định ban hành quy chế văn thư lưu trữ của 
trường ĐHHL

391/QĐ-ĐHHL 3/8/2021

Quyết định ban hành bộ quy trình quản lý thư 
viện, thiết bị của trường ĐHHL

704/QĐ-ĐHHL 05/11/2021

Quyết định ban hành quy chế đào tạo trình độ cao 
đẳng ngành GDMN hình thức chính quy

374/QĐ-ĐHHL 17/8/2020

Quyết định hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo 
đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ

376/QĐ-ĐHHL 17/8/2020

Quyết định ban hành quy định chuẩn đầu ra ngoại 
ngữ và chuẩn đầu ra tin học đối với sinh viên hệ 
chính quy

467/QĐ-ĐHHL 16/10/2020

Đào tạo 
– Khoa 

học

Quyết định ban hành bộ quy trình quản lý hoạt 653/QĐ-ĐHHL 28/10/2020



9

động đào tạo của trường ĐHHL
Quyết định ban hành bộ quy trình quản lý hoạt 
động xây dựng, chỉnh sửa, cập nhật chương trình 
chuẩn đầu ra các ngành đào tạo và hoạt động tuyển 
sinh của trường ĐHHL

654/QĐ-ĐHHL 28/10/2020

Quyết định ban hành quy định về in, quản lý, cấp 
phát văn bằng, chứng chỉ

420/QĐ-ĐHHL 15/8/2021

Quyết định ban hành quy chế đào tạo trình độ đại 
học của trường ĐHHL

435/QĐ-ĐHHL 30/8/2021

Quyết định ban hành quy định lập số hiệu, số vào 
sổ cấp phát văn bằng, chứng chỉ

439/QĐ-ĐHHL 31/8/2021

Quyết định ban hành quy định công nhận kết quả 
học tập và chuyển đổi tín chỉ của trường ĐHHL

21/QĐ-ĐHHL 21/1/2022

Quyết định ban hành quy định về quản lý hoạt 
động KH và công nghệ của trường ĐHHL 

277/QĐ-ĐHHL 05/9/2022

Quyết định ban hành Quy chế thi năng khiếu 
ngành GDMN tại Trường ĐHHL

297/QĐ-ĐHHL 16/5/2023

Quyết định ban hành Quy chế thi năng khiếu 
ngành GDMN tại Trường ĐHHL

263/QĐ-ĐHHL 13/5/2025

Quyết định ban hành quy định về việc biên soạn, 
lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, 
bài giảng, tài liệu tham khảo của Trường ĐHHL

261/QĐ-ĐHHL 21/4/2023

Quyết định ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, 
tuyển sinh cao đẳng ngành GDMN của Trường 
ĐHHL

19/QĐ-ĐHHL 10/01/2023

Quyết định ban hành Quy chế tuyển sinh đại học 
của Trường ĐHHL

244/QĐ-ĐHHL 19/4/2025

Quyết định Về việc ban hành Quy định liên kết 
đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học 370/QĐ-ĐHHL 13/6/2023

Quyết định ban hành quy định thực hiện khoá luận 
tốt nghiệp đối với sinh viên Trường ĐHHL

527/QĐ-ĐHHL 21/9/2024

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động sáng 
kiến; đánh giá, xét công nhận hiệu quả áp dụng và 
khả năng nhân rộng, phạm vi ảnh hưởng của sáng 
kiến, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình 
khoa học và công nghệ của Trường Đại học Hoa 
Lư

73/QĐ-ĐHHL 21/02/2025

Quyết định ban hành quy định về đánh giá kết quả 
rèn luyện của sinh viên cao đẳng ngành giáo dục 
mầm non hệ chính quy trường ĐHHL

139/QĐ-ĐHHL 05/5/2022
Quản lý 
sinh viên Quyết định ban hành quy định về đánh giá kết quả 

rèn luyện của sinh viên đại học hệ chính quy 
trường ĐHHL

140/QĐ-ĐHHL 05/5/2022



10

Quyết định ban hành quy định về học bổng 
khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính 
quy trường ĐHHL

141/QĐ-ĐHHL 05/5/2022

Quyết định ban hành bộ quy trình về công tác 
quản lý sinh viên hệ chính quy

279/QĐ-ĐHHL 06/9/2022

Quyết định ban hành quy định về văn hóa học 
đường và chuẩn mực ứng xử văn hóa của người 
học tại trường ĐHHL

514/QĐ-ĐHHL 23/11/2022

Quyết định về việc ban hành Quy định về mã số 
sinh viên, mã lớp sinh viên các bậc, hệ, ngành, 
chuyên ngành đào tạo của Trường Đại học Hoa Lư 

606/QĐ-ĐHHL 21/9/2023

Quyết định ban hành quy định về quản lý hoạt 
động của các câu lạc bộ của Trường Đại học Hoa 
Lư

182/QĐ-ĐHHL 29/3/2024

Quyết định ban hành bộ quy trình quản lý hoạt 
động khảo thí và đảm bảo chất lượng của trường 
ĐHHL

727/QĐ-ĐHHL 30/11/2020

Quyết định ban hành quy định về hoạt động đảm 
bảo chất lượng giáo dục trong trường ĐHHL

389/QĐ-ĐHHL 01/10/2022

Quyết định ban hành quy định về hoạt động khảo 
sát lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan trong 
hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục 

487/QĐ-ĐHHL 14/11/2022

Quyết định về việc ban hành Quy định biên soạn, 
quản lý và sử dụng ngân hàng câu hỏi thi, đề thi 
kết thúc học phần của Trường Đại học Hoa Lư 

855/QĐ-ĐHHL 13/12/2023

Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức thi 
kết thúc học phần của Trường Đại học Hoa Lư 650/QĐ-ĐHHL 15/10/2023

Đảm bảo 
chất 

lượng

Quyết định về việc ban hành Quy định về hoạt 
động đối sánh, so chuẩn chất lượng giáo dục của 
Trường Đại học Hoa Lư 

142/QĐ-ĐHHL 03/3/2023

Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ 
Trường Đại học Hoa Lư

162/QĐ-ĐHHL 25/5/2022
Tài chính

Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ 
Trường Đại học Hoa Lư

86/QĐ-ĐHHL 25/02/2025

II. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN
1. Các chỉ số đánh giá về đội ngũ giảng viên toàn thời gian

TT Chỉ số đánh giá 2024 2023

1 Tỷ lệ người học quy đổi trên giảng viên 10,85 5,3
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2 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trong độ tuổi lao động 100 97,8

3 Tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ 10,11 11,4

2. Thống kê đội ngũ giảng viên toàn thời gian theo các lĩnh vực đào tạo

Trình độ Chức danh
TT Đội ngũ giảng viên Số 

lượng Đại học Thạc sĩ Tiến sĩ PGS GS

1 Giảng viên toàn thời gian       

 Khoa học giáo dục và Đào 
tạo giáo viên  129  0 101 28  0 0 

 Kinh doanh và quản lý  40  0 29  11 0 0 

Du lịch, khách sạn, thể thao 
và dịch vụ cá nhân 19 0 17 2 0 0

  Máy tính và công nghệ 
thông tin 17  0  13 4 0  0

2 Giảng viên cơ hữu trong 
độ tuổi lao động       

 Khoa học giáo dục và Đào 
tạo giáo viên  129  0 101 28  0 0 

Kinh doanh và quản lý  40  0 29  11 0 0

Du lịch, khách sạn, thể thao 
và dịch vụ cá nhân 19 0 17 2 0 0

Máy tính và công nghệ 
thông tin 17  0  13 4 0 0

3. Thống kê đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên khối hành chính và hỗ trợ

TT Chỉ số 2024 2023

1 Số cán bộ quản lý khối hành chính và hỗ trợ 52 74 

2 Số nhân viên khối hành chính và hỗ trợ 32  32

3 Tỷ lệ cán bộ quản lý và nhân viên khối hành chính 
và hỗ trợ trên tổng số giảng viên toàn thời gian 47,1 58,8 

III. CƠ SỞ VẬT CHẤT
1. Các chỉ số đánh giá về cơ sở vật chất
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TT Chỉ số đánh giá 2024 2023

1 Diện tích đất/người học (m2)  64.6   64.6

2 Diện tích sàn/người học (m2)  18.17  30.2

3 Tỷ lệ giảng viên có chỗ làm việc riêng biệt  71.3%   71.3%

4 Số đầu sách/ngành đào tạo  332.06 332.06 

5 Số bản sách/người học  621.4 621.4 

6 Tỷ lệ học phần sẵn sàng giảng dạy trực tuyến  59.17 59.17 

7 Tốc độ Internet/1.000 người học (Mbps) 333.3 300.0

2. Diện tích đất và diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo

TT Địa điểm Địa chỉ Diện tích đất 
(m2)

Diện tích sàn 
(m2)

1
Trụ sở chính

(Cơ sở 1)
 Đường Xuân Thành, phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 52761,4  25944

2 Phân hiệu...  Không  0  0

Tổng cộng 52761,4  25944

3. Các hạng mục cơ sở vật chất được đầu tư mới trong năm

TT Hạng mục đầu tư Địa điểm Kinh phí 
(triệu đồng)

1 Xây mới tòa nhà Không 0

2 Sửa chữa nhà sinh hoạt cộng đồng cho sinh viên Trong khuôn 
viên trưởng

498

Tổng cộng   498
IV. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
1. Kiểm định cơ sở giáo dục
- Tên tổ chức kiểm định (tên đầy đủ và tên viết tắt): Trung tâm Kiểm định 

chất lượng giáo dục – Trường Đại học Vinh (VCEA);
- Tiêu chuẩn kiểm định được áp dụng: Theo Thông tư số 12/2017/TT-

BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về kiểm 
định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

- Mức độ đạt kiểm định: Đạt tiêu chuẩn chất lượng.
- Thời gian hiệu lực: từ ngày 10 tháng 8 năm 2020 đến ngày 10 tháng 8 năm 2025 

2. Danh mục chương trình đào tạo được kiểm định
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TT Mã ngành Tên ngành Tên 
chương trình

Tên tổ chức kiểm 
định

Thời gian 
hiệu lực

1 7140201 Giáo dục 
mầm non

Giáo dục 
mầm non

Trung tâm kiểm định 
chất lượng giáo dục – 
Trường Đại học Vinh

28/5/2021-
28/5/2026

2 7340301 Kế toán Kế toán
Trung tâm kiểm định 
chất lượng giáo dục – 
Trường Đại học Vinh

28/5/2021-
28/5/2026

3 7140202 Giáo dục 
tiểu học

Giáo dục tiểu 
học

Trung tâm kiểm định 
chất lượng giáo dục – 
Trường Đại học Vinh

21/8/2023-
21/8/2028

4 7340101 Quản trị 
kinh doanh

Quản trị kinh 
doanh

Trung tâm kiểm định 
chất lượng giáo dục – 
Trường Đại học Vinh

21/8/2023-
21/8/2028

V. KẾT QUẢ TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO
1. Các chỉ số đánh giá về tuyển sinh và đào tạo

TT Chỉ số đánh giá 2024 2023

1 Tỉ lệ nhập học trung bình 3 năm 52,8% 74,3%

2 Tỉ số tăng giảm quy mô đào tạo 3 năm 19,4% 25,8%

3 Tỉ lệ thôi học 1,09% 2,94%

4 Tỉ lệ thôi học năm đầu 1,22% 7,3%

5 Tỉ lệ tốt nghiệp 76,5% 95,3%

6 Tỉ lệ tốt nghiệp đúng hạn 70,2% 93,4%

7 Tỉ lệ người học hài lòng với giảng viên 89,1% 97,1%

8 Tỉ lệ người tốt nghiệp hài lòng tổng thể 94,8% 89,5%

9 Tỉ lệ người tốt nghiệp có việc làm đúng chuyên môn 87,8% 73,42%

2. Quy mô đào tạo, tuyển mới và tốt nghiệp trong năm

TT Số lượng người học Đang học Tuyển mới Tốt nghiệp 
(2024)

Tỷ lệ việc làm 
(2023)

I Đại học 2134 678 354

1 Khoa học giáo dục và 
đào tạo giáo viên 1525 436 284

Chính quy 1160 248 121 93,75%
Vừa làm vừa học 365 188 163

2 Kinh doanh và quản lý 388 106 59
Chính quy 349 89 39 48,94%
Vừa làm vừa học 39 17 20
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3 Du lịch, khách sạn, thể 
thao và dịch vụ cá nhân 158 94 11

Chính quy 158 94 11 45%
Vừa làm vừa học 0 0 0

4 Máy tính và công nghệ 
thông tin 63 42 0

Chính quy 63 42 0
Vừa làm vừa học 0 0 0

II Thạc sĩ (và trình độ 
tương đương) 0 0 0 0

III Tiến sĩ 0 0 0 0

VI. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1. Các chỉ số đánh giá về hoạt động khoa học và công nghệ

TT Chỉ số đánh giá 2024 2023

1 Tỉ trọng thu khoa học-công nghệ 0.56% 0

2 Số công bố khoa học/giảng viên 0,431 0,546

3 Số công bố WoS, Scopus/ giảng viên 0.063 0,046

2. Các đề tài nghiên cứu khoa học thực hiện trong năm

TT Đề tài nghiên cứu khoa học Số lượng Kinh phí thực hiện 
trong năm

1 Đề tài cấp Nhà nước 0 0

2 Đề tài cấp bộ, tỉnh 01 620.000.000 đ

3 Đề tài cấp cơ sở 22 71.280.000 đ

4 Đề tài hợp tác doanh nghiệp (trong nước) 0 0

5 Đề tài hợp tác quốc tế 0 0

Tổng số 23 691.280.000 đ

3. Kết quả công bố khoa học, công nghệ

TT Công trình công bố 2024 2023

1
Tổng số bài báo khoa học được HĐGSNN công 
nhận không nằm trong danh mục WoS, Scopus 
và bằng độc quyền giải pháp hữu ích

69 87

2 Tổng số công bố WoS, Scopus tất cả các lĩnh vực 11 08

3 Tổng số sách chuyên khảo, số tác phẩm nghệ 
thuật và thành tích thể dục thể thao đạt giải 

0 01
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thưởng quốc gia, quốc tế
4 Tổng số bằng độc quyền sáng chế 0 0
5 Tổng số bằng độc quyền giải pháp hữu ích 0 0

VII. KẾT QUẢ TÀI CHÍNH
1. Các chỉ số đánh giá về tài chính

TT Chỉ số đánh giá 2024 2023

1 Biên độ hoạt động trung bình 3 năm  6,5%  6,2%

2 Chỉ số tăng trưởng bền vững  3,6%  3,3%

2. Kết quả thu chi hoạt động

TT Chỉ số thống kê 2024 2023
A TỔNG THU HOẠT ĐỘNG 104.239 78.854
I Hỗ trợ chi thường xuyên từ Nhà nước/nhà đầu tư 45.990 37.335
II Thu giáo dục và đào tạo 58.249 41.519
1 Học phí, lệ phí từ người học 13.335 10.270

2 Hợp đồng, tài trợ từ NSNN 41.599 29.870

3 Hợp đồng, tài trợ từ bên ngoài 0 0

4 Thu khác 3.315 1.379

III Thu khoa học và công nghệ 0 0
1 Hợp đồng, tài trợ từ NSNN

2 Hợp đồng, tài trợ từ bên ngoài

3 Thu khác

IV Thu khác (thu nhập ròng) 0 0
B TỔNG CHI HOẠT ĐỘNG 96.992 75.228
I Chi lương, thu nhập 41.609 36.168
1 Chi lương, thu nhập của giảng viên 35.637 30.975

2 Chi lương, thu nhập cho cán bộ khác 5.972 5.193

II Chi cơ sở vật chất và dịch vụ 17.620 7.288
1 Chi cho đào tạo 10.099 2.982

2 Chi cho nghiên cứu 115 189

3 Chi cho phát triển đội ngũ 1.450 831

4 Chi phí chung và chi khác 5.956 3.286

III Chi hỗ trợ người học 37.008 29.493
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1 Chi học bổng và hỗ trợ học tập 35.221 28.119

2 Chi hoạt động nghiên cứu 62 82

3 Chi hoạt động khác 1.665 1.311

IV Chi khác 755 534
C CHÊNH LỆCH THU CHI 7.247 3.626

Trên đây là kết quả công khai trong hoạt động của Trường Đại học Hoa Lư 
năm 2024. Nhà trường trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:
- Hội đồng trường;
- Ban Giám hiệu;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc;
- Cồng thông tin điện tử trường;
- Lưu: VT, TCTTr.

HIỆU TRƯỞNG

Vũ Văn Trường
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